
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 27/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110211701

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Công nghệ CNC - MH1102117

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20CK129/11/1999ĐạtLê Tuấn18100400121

;Nợ LPC20CK221/07/2000ĐìnhPhạm Mạnh18100400472

;Nợ LPC20CK221/10/2000TrườngĐỗ Văn18100400353

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 2



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 27/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110100101

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Toán rời rạc - MH1101001

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TH124/11/2000AnTrần Nguyễn Minh18100100011

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 1



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 27/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110901802

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Lã Thị Kim Ngọc

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109018

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21TH112/06/2001SángDương Quang19100100151

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 7



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 27/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110901803

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều Hạnh

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109018

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21KT03/02/2001KhanhNguyễn Phương Mai19101100091

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 8



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 27/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110401901

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Quản trị sản xuất tác nghiệp - MH1104019

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C20QT405/12/2000GiaNguyễn Hoàng18101000951

;Nợ LPC20QT126/03/2000LanNguyễn Thị Ngọc18101000062

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 4



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 27/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110901801

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Lã Thị Kim Ngọc

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109018

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21QT127/05/2000TiếnNguyễn Hải19101000281

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 6



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 27/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110411101

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Long

Môn học : Thị trường chứng khoán - MH1104111

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20KT22/04/1998ThảoNgô Hoàng Phương18101100361

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 5



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110211401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Autocad (3D) - MH1102114

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20CK227/02/2000DuyNguyễn Hoàng18100400461

;Nợ LPC20CK129/11/1999ĐạtLê Tuấn18100400122

;Nợ LPC20CK113/02/2000HàoTạ Quang18100400203

;Nợ LPC20CK102/05/1999ThôngNguyễn Minh18100400324

;Nợ LPC20CK221/10/2000TrườngĐỗ Văn18100400355

;Nợ LPC20CK213/01/2000TúChâu Minh18100400676

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 9



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 27/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110103701

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Phạm Quang  Sáng

Môn học : Lắp ráp và cài đặt máy tính - MH1101037

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21TH112/06/2001SángDương Quang19100100151

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 3



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110901601

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Quỳnh Anh

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21TA23/02/2001ThắmLê Hồng19101300191

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 16



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110901501

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Bùi Thị Tâm

Môn học : Pháp luật - MH1109015

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21DDT19/09/2000VỹLương Triều19100300011

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 15



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110401801

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Nghiên cứu Marketing - MH1104018

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20QT126/03/2000LanNguyễn Thị Ngọc18101000061

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 13



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110400501

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Trần Kim Đính

Môn học : Quản trị học - MH1104005

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21KT03/02/2001KhanhNguyễn Phương Mai19101100091

;Nợ LPC20QT212/03/2000ThọNguyễn Phước18101000812

;Nợ LPC21QT207/07/2001TỷVõ Dương19101000463

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 10



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110401501

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Hồ Lê Thu Hương

Môn học : Quản trị bán hàng - MH1104015

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TA14/07/2000NguyênNguyễn Thị Thảo18101300161

Nợ HP;Nợ
LP

C20QT203/01/2000TrămPhạm Thị Ngọc18101000572

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 11



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110401502

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Hồ Lê Thu Hương

Môn học : Quản trị bán hàng - MH1104015

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C20QT416/07/2000HọcTrần Văn18101000731

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 12



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110901402

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Trần Duy Lâm

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109014

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21TH112/06/2001SángDương Quang19100100151

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 14



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110410601

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Kế toán quản trị chi phí - MH1104106

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20KT23/12/2000NhiLê Thị Huyền18101100181

;Nợ LPC20KT22/04/1998ThảoNgô Hoàng Phương18101100362

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 20



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110100201

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Quỳnh Anh

Môn học : Hệ điều hành - MH1101002

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21TH112/06/2001SángDương Quang19100100151

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 17



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110410701

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Long

Môn học : Kiểm toán - MH1104107

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20KT22/04/1998ThảoNgô Hoàng Phương18101100361

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 27



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110501501

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều Hạnh

Môn học : Interpreting 2 - MH1105015

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TA14/07/2000NguyênNguyễn Thị Thảo18101300161

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 31



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110201601

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Cung cấp điện - MH1102016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20DDT20/07/2000TúPhạm Quốc18100300201

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 18



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110501601

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Lê Phương Oanh

Môn học : English Expression in Office - MH1105016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TA14/07/2000NguyênNguyễn Thị Thảo18101300161

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 21



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 28/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110401301

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Long

Môn học : Kế toán tài chính doanh nghiệp - MH1104013

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C20QT203/01/2000TrămPhạm Thị Ngọc18101000571

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 19



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110501701

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Lê Phương Oanh

Môn học : English Skills in Office 1 - MH1105017

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TA14/07/2000NguyênNguyễn Thị Thảo18101300161

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 26



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110410901

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Long

Môn học : Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) - MH1104109

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20KT22/04/1998ThảoNgô Hoàng Phương18101100361

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 30



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110201301

Phòng thi: Xưởng PLC

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Điều khiển lập trình PLC - MH1102013

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20DDT08/12/2000NhânDương Trí18100300021

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 28



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110100701

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Phạm Quang  Sáng

Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - MH1101007

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TH124/11/2000AnTrần Nguyễn Minh18100100011

;Nợ LPC20TH221/10/2000ĐứcNgô Văn18100100322

;Nợ LPC20TH118/06/2000SỉĐặng Tiến18100100263

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 22



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110101101

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Mai Đình Trí

Môn học : Lập trình ASP.NET-MVC - MH1101011

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TH124/11/2000AnTrần Nguyễn Minh18100100011

;Nợ LPC20TH221/10/2000ĐứcNgô Văn18100100322

;Nợ LPC20TH118/06/2000SỉĐặng Tiến18100100263

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 24



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110103501

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS) - MH1101035

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21TH122/05/2001SangNguyễn Thanh19100100091

;Nợ LPC21TH112/06/2001SángDương Quang19100100152

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 25



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110101001

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Lập trình PHP - MH1101010

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TH124/11/2000AnTrần Nguyễn Minh18100100011

;Nợ LPC20TH221/10/2000ĐứcNgô Văn18100100322

;Nợ LPC20TH128/01/2000GiàuLê Thanh18100100223

;Nợ LPC20TH118/06/2000SỉĐặng Tiến18100100264

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 23



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110212001

Phòng thi: Xưởng Tiện

Giảng viên giảng dạy: Hồ Đức Quyết

Môn học : Thực tập tiện 2 - MH1102120

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20CK129/11/1999ĐạtLê Tuấn18100400121

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 29



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110212601

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : An toàn lao động - MH1102126

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21CK17/08/2001VinhPhan Hửu19100300071

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 34



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110210501

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành Tưởng

Môn học : Công nghệ chế tạo máy 1 - MH1102105

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20CK129/11/1999ĐạtLê Tuấn18100400121

;Nợ LPC20CK223/03/2000HoàiK Văn18100400522

;Nợ LPC20CK211/11/2000ThuầnK Văn18100400513

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110201501

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Đức  Thành

Môn học : Trang bị điện - MH1102015

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20DDT20/07/2000TúPhạm Quốc18100300201

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110501101

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Lê Phương Oanh

Môn học : Writing 2 - MH1105011

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TA14/07/2000NguyênNguyễn Thị Thảo18101300161

;Nợ LPC19TA14/04/1999TrungTrịnh Như17101300112

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110212901

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành Tưởng

Môn học : Cơ ứng dụng - MH1102129

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C21CK04/01/2001TrọngLý Đình19100400141

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110403601

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Nguyên lý kế toán - MH1104036

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC21QT221/02/1999AnhNguyễn Thị Kim19101000711

;Nợ LPC21KT23/3/1998ĐàoLê Xuân19101100222

;Nợ LPC21QT211/12/1997HânNgô Gia19101000723

;Nợ LPC21KT10/10/2001HươngTrần Thị Thanh19101100074

;Nợ LPC21QT120/10/1996NguyênVõ Hà Mỹ19101000745

;Nợ LPC21QT106/03/2000TâmNguyễn Phúc Minh19101000386

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2019-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 29/07/2020 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110410501

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Long

Môn học : Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - MH1104105

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20KT30/06/2000HươngHồ Thị18101100061

;Nợ LPC20KT14/10/2000LýPhạm Trần Thiên18101100102

;Nợ LPC20KT22/04/1998ThảoNgô Hoàng Phương18101100363

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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